
Số ký trước 

chuyển qua 

Số mới tiếp 

nhận 
Tổng số

Đúng và 

trước hạn 
Quá hạn Tổng số Chưa 

đến hạn 
Quá hạn 

1 -- Sở Giáo dục và Đào tạo 122 57 65 110 109 1 11 11 0 0 0

2 -- Sở Công thương 3756 13 3743 3748 3740 8 8 8 0 0 0

3 -- Sở Kế hoạch và Đầu tư 108 60 48 27 26 1 81 79 2 0 0

4 -- Sở Khoa học và Công nghệ 20 3 17 16 14 2 4 4 0 0 0

5 -- Sở Tài nguyên và Môi Trường 240 155 85 67 63 4 173 173 0 3 0

6 -- Sở Tư pháp 1041 493 548 553 548 5 484 484 0 3 0

7 -- Thành phố Đồng Xoài 464 347 117 118 117 1 346 346 0 3 1

8 -- -- Phường Tân Phú 96 2 94 96 95 1 0 0 0 7 0

9 -- Huyện Đồng Phú 1241 952 289 374 371 3 866 866 0 14 0

10 -- -- CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 4350 2739 1611 1862 1835 27 2487 2486 1 278 0

11 -- -- TT Tân Phú 86 14 72 82 81 1 4 4 0 4 0

12 -- -- Xã Tân Lập 37 14 23 20 19 1 17 17 0 1 0

13 -- -- Xã Đồng Tâm 77 4 73 72 71 1 5 5 0 1 0

14 -- Thị xã Chơn Thành 649 278 371 409 401 8 239 239 0 85 0

15 -- -- CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 3961 973 2988 3034 3021 13 924 924 0 8 0

16 -- -- UBND Phường An Lộc 113 15 98 108 107 1 5 5 0 20 0

Hồ sơ hủy Hồ sơ rácSTT Đơn vị giải quyết TTHC

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số hồ sơ đã nhận: ..................... Trong đó:

- Hồ sơ đã trả kết quả đúng hẹn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ trả kết quả chậm hạn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: ............ Hồ sơ
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17 -- -- CN VPĐK Đất đai Phước Long 896 95 801 763 762 1 133 133 0 0 0

18 -- Huyện Hớn Quản 2015 1744 271 407 400 7 1608 1607 1 4 0

19 -- -- UBND xã Minh Tâm 28 1 27 27 23 4 1 0 1 0 0

20 -- -- UBND TT Tân Khai 99 5 94 94 92 2 5 5 0 27 0

21 -- -- UBND xã Phước An 56 2 54 50 49 1 5 4 1 0 0

22 -- -- UBND xã Tân Lợi 65 6 59 53 52 1 12 10 2 0 0

23 -- Huyện Phú Riềng 1991 1721 270 221 208 13 1769 1769 0 19 0

24 -- -- CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 3446 1428 2018 2283 2282 1 1162 1162 0 10 6

25 -- -- UBND Xã Bình Sơn 34 5 29 25 24 1 9 9 0 2 0

26 -- Huyện Bù Đốp 550 501 49 98 96 2 452 452 0 2 0

27 -- Huyện Bù Gia Mập 1306 1012 294 393 384 9 894 893 1 10 0

28 -- -- CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 2014 566 1448 1501 1499 2 513 513 0 17 0

29 -- -- UBND Xã Bình Thắng 40 2 38 37 36 1 3 3 0 0 0

30 -- -- UBND Xã Phú Nghĩa 41 0 41 39 34 5 2 2 0 1 0

31 -- -- UBND Xã Đắk Ơ 70 0 70 70 68 2 0 0 0 3 0

32 -- Huyện Lộc Ninh 1050 690 360 307 295 12 743 742 1 9 0

Tổng số hồ sơ đã nhận: ..................... Trong đó:

- Hồ sơ đã trả kết quả đúng hẹn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ trả kết quả chậm hạn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: ............ Hồ sơ
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33 -- -- CN Văn phòng ĐKĐĐ Lộc Ninh 4297 1727 2570 2562 2545 17 1735 1735 0 0 11

34 -- -- UBND xã Lộc Thái 62 1 61 56 55 1 6 6 0 0 0

35 -- -- UBND xã Lộc Thịnh 29 0 29 29 28 1 0 0 0 0 0

36 -- -- UBND xã Lộc Thành 51 4 47 49 48 1 2 2 0 0 0

37 -- -- UBND xã Lộc Tấn 140 18 122 138 123 15 2 2 0 0 0

38 -- -- UBND TT Lộc Ninh 70 2 68 66 65 1 3 3 0 1 0

39 -- -- UBND thị trấn Đức Phong 150 3 147 146 140 6 3 3 0 7 0

40 -- -- UBND xã Đức Liễu 78 7 71 78 71 7 0 0 0 5 0

Tổng 34939 15659 19280 20188 19997 191 14716 14706 10 544 18

Tổng số hồ sơ đã nhận: ..................... Trong đó:

- Hồ sơ đã trả kết quả đúng hẹn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ trả kết quả chậm hạn: ............ Hồ sơ

- Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: ............ Hồ sơ
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